
TT ĐƠN VỊ Số tiền Ghi chú

A Năm 2023 chuyển sang        173,792,533 

B Thu trong năm 2024        248,109,603 

I Các tổ chức, cá nhân đóng góp        246,473,193 

1 Ban Tổ chức Huyện ủy 2,500,000           

2 BQL các Cụm Công nghiệp và Đô thị huyện 1,500,000

3 BQL các DAĐT và Xây dựng huyện 3,016,668           

4 Chi cục Thi hành án dân sự huyện 2,990,000

5 Cơ quan Ủy ban Kiểm tra 1,700,000           

6 Hội Cựu Chiến binh huyện 500,000

7 Hội Liên hiệp phụ nữ huyện 1,000,000           

8 Hội Nông dân huyện 1,065,000           

9 Huyện đoàn 600000

10 Phòng Giáo dục và Đào tạo Bình Sơn 2,270,000

11 Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 1,607,525           

12 Phòng Lao động -TB & XH huyện 1,600,000           

13 Phòng Nội vụ huyện 1,000,000           

14 Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện 1,400,000

15 Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 2,524,000           

16 Phòng Tài nguyên và Môi trường 2,100,000           

17 Phòng Tư pháp huyện 600,000              

18 Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 400,000              

19 Thanh tra huyện 1,607,000           

20
Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND và Văn 

phòng HĐND&UBND
3,050,000

21 Trung tâm Chính trị huyện 300,000              

22 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện 2,800,000           

23 Trung tâm GDNN-GDTX Bình Sơn 980,000              

24 Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện 5,500,000

25 Trung tâm TT-VH-TT huyện 1,800,000           

26 Trường Mầm non 18/3 Bình Thuận 2,300,000

27 Trường Mầm non Bình An 1,200,000

28 Trường Mầm non Bình Chương 1,900,000

29 Trường Mầm non Bình Đông 1,050,000

30 Trường Mầm non Bình Hiệp 2,300,000

31 Trường Mầm non Bình Tân Phú 2,400,000
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32 Trường Mầm non Bình Thanh 2,200,000

33 Trường Mầm non Bình Trị 3,000,000

34 Trường Mầm non Bình Trung 2,400,000

35 Trường Mầm non Sao Mai- B.Chánh 3,000,000

36 Trường Mẫu giáo Bình Châu 2,700,000

37 Trường Mẫu giáo Bình Hải 2,600,000

38 Trường Mẫu Giáo Bình Hòa 2,200,000

39 Trường Mẫu giáo Bình Khương 1,400,000

40 Trường Mẫu giáo Bình Long 1,400,000

41 Trường Mẫu giáo Bình Minh 950,000

42 Trường Mẫu giáo Bình Nguyên 2,100,000

43 Trường Mẫu Giáo Bình Thạnh 3,300,000

44 Trường THCS  Bình Nguyên 3,100,000

45 Trường THCS Bình Chánh 4,500,000

46 Trường THCS Bình Đông 3,300,000

47 Trường THCS Bình Dương 2,900,000

48 Trường THCS Bình Hải 3,800,000

49 Trường THCS Bình Hiệp 2,700,000

50 Trường THCS Bình Long 1,680,000

51 Trường THCS Bình Minh 3,100,000

52 Trường THCS Bình Mỹ 2,148,000

53 Trường THCS Bình Thanh 4,000,000

54 Trường THCS Bình Thạnh 2,600,000

55 Trường THCS Bình Thuận 2,700,000

56 Trường THCS Bình Trị 2,800,000

57 Trường THCS Bình Trung 2,183,000

58 Trường THCS Nguyễn Tự Tân 1,500,000           

59 Trường THCS số 1 Bình Châu 2,250,000

60 Trường THCS số 2 Bình Châu 2,700,000

61 Trường THCS Thị trấn Châu Ổ 3,550,000

62 Trường THPT Bình Sơn 9,500,000

63 Trường THPT Lê Quý Đôn 8,400,000

64 Trường THPT Trần Kỳ Phong 9,500,000

65 Trường THPT Vạn Tường 8,850,000

66 Trường Tiểu học & THCS Bình Khương 4,000,000

67 Trường Tiểu học & THCS Bình Phước 2,050,000

68 Trường Tiểu học & THCS Bình Tân Phú 4,800,000

69 Trường Tiểu học Bình Chánh 5,000,000

70 Trường Tiểu học Bình Đông 4,200,000

71 Trường Tiểu học Bình Dương 3,000,000



72 Trường Tiểu học Bình Hiệp 3,000,000

73 Trường Tiểu học Bình Long 3,000,000

74 Trường Tiểu học Bình Thanh 2,600,000

75 Trường Tiểu học Bình Thuận 3,100,000

76 Trường Tiểu học Bình Trị 3,380,000

77 Trường tiểu học Bình Trung 3,900,000

78 Trường Tiểu học số 1 Bình Châu 3,000,000

79 Trường Tiểu học số 1 Bình Hải 1,250,000

80 Trường Tiểu học số 1 Bình Minh 1,900,000

81 Trường Tiểu học số 1 Bình Nguyên 2,400,000

82 Trường Tiểu học số 1 Bình Thạnh 2,600,000

83 Trường Tiểu học số 1 thị trấn Châu Ổ 3,400,000

84 Trường Tiểu học số 2 Bình Hải 2,000,000

85 Trường Tiểu học số 2 Bình Minh 1,900,000

86 Trường Tiểu học số 2 Bình Nguyên 2,400,000

87 Trường Tiểu học số 2 Bình Thạnh 3,400,000

88 Trường Tiểu học số 2 thị trấn Châu Ổ 3,000,000

89 Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện 1,182,000           

90 Văn phòng Huyện ủy 5,440,000

91 CĐCS Ngân hàng BIDV CN Dung Quất

92 Chi Cục thống kê huyện

93 Chi Cục thuế huyện 

94 Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Ngãi

95 Đội quản lý thị trường số 4

96 Hạt Kiểm lâm Bình Sơn

97 Hội Chữ thập đỏ huyện

98 Hội Cựu giáo chức huyện

99 Hội Cựu TNXP huyện

100 Hội Đông Y huyện

101 Hội khuyến học huyện

102 Hội Luật gia huyện Bình Sơn

103 Hội Nạn nhân CĐDC/Điôxin huyện

104 Hội Người cao tuổi huyện

105 Hội Người mù huyện

106 Hội Tù yêu nước huyện

107 Kho bạc Nhà nước huyện

108 Liên đoàn lao động huyện

109 Ngân hàng chính sách xã hội huyện

110 Ngân hàng NN&PTNN Chi nhánh B.Sơn

111 Ngân hàng NN&PTNN Chi nhánh D.Quất



112 Ngân hàng VIETBANK Bình Sơn

113 Phòng Y tế huyện

114 Tòa án nhân dân huyện

115 Trung tâm y tế huyện

116 Trường Cao đẳng kỹ nghệ Dung Quất

117 Trường Mầm non 24/3

118 Trường Mầm non Bình Mỹ

119 Trường Mẫu giáo Bình Dương

120 Trường Mẫu Giáo Bình Phước

121 Trường Mẫu Giáo Bình Thới

122 Trường Tiểu học  Bình Mỹ

123 Trường Tiểu học & THCS Bình An 

124 Trường Tiểu học & THCS Bình Chương

125 Trường Tiểu học & THCS Bình Hòa

126 Trường Tiểu học Bình Phú

127 Trường Tiểu học Bình Trung

128 Trường Tiểu học số 2 Bình Châu

129 Văn phòng đăng ký đất đai CN Bình Sơn

130 Viện Kiểm sát nhân dân huyện

II Lãi tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước huyện 1,636,410           

Tổng cộng A+B 421,902,136       


		2024-11-04T15:36:35+0700


		2024-11-04T15:36:35+0700


		2024-11-04T15:36:35+0700


		2024-11-04T15:36:35+0700




